
Trang 1

Tháng 2 năm 2020

Đơn vị: 16-Phòng Thanh tra pháp chế, BVQS

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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63.916.9235.338.550278.750275.000692.600390.000584.7003.117.50069.255.4731.067.5500,37626.000681.923266.880.000106Tổ quản lý011

14.173.4501.354.550278.75055.000155.30082.500123.700659.30015.528.000328.00015.200.000A208.240.000Trưởng phòngPhạm Hải HưngHL-062281

12.288.7001.078.30055.000133.70084.800127.100677.70013.367.000447.0000,3012.920.000A208.471.000Phó phòngNguyễn Đắc HiếuHL-000822

12.017.100902.90055.000129.20068.500102.700547.50012.920.00012.920.000A246.843.000Phó phòngHà Trung KiênHL-000683

13.389.2731.131.20055.000145.20088.700133.000709.30014.520.473620.5500,07298.000681.923212.920.000A188.865.000Phó phòngNguyễn Kim CươngHL-013964

12.048.400871.60055.000129.20065.50098.200523.70012.920.00012.920.000A246.545.000Phó phòngPhạm Minh TuấnHL-028075

32.862.1262.911.34577.445220.000357.700215.000322.5001.718.70035.773.47161.471600.000135.112.00078Tổ chuyên viên082

9.218.800813.20055.000100.30062.70094.000501.20010.032.00010.032.000A246.264.000Chuyên viênVũ Minh PhươngHL-009716

7.680.000680.00055.00083.60051.60077.400412.4008.360.0008.360.000A175.154.000Chuyên viênĐỗ Mạnh TưởngHL-001537

8.257.426764.04577.44555.00090.20051.60077.400412.4009.021.47161.471600.00018.360.000A175.154.000Chuyên viênĐỗ Phương AnhHL-009348

7.705.900654.10055.00083.60049.10073.700392.7008.360.0008.360.000A204.908.000Chuyên viênTrần Nhật NamHL-061909

64.544.5318.370.850522.750660.000729.200615.800923.1004.920.00072.915.38172.915.38172.945288Tổ bảo vệ203

4.944.331641.40055.00055.90050.60075.800404.1005.585.7315.585.7315.588A225.051.000
Tổ trưởng bảo

vệ
Vũ Văn MạnhHL-0297810

4.931.536641.20055.00055.70050.60075.800404.1005.572.7365.572.7365.575A255.051.000NV bảo vệĐặng Tuấn AnhHL-0292211

5.055.176667.50055.00057.20052.90079.400423.0005.722.6765.722.6765.725A255.287.000NV bảo vệNguyễn Hồng QuânHL-0204612

4.912.636660.10055.00055.70052.40078.500418.5005.572.7365.572.7365.575A255.231.000NV bảo vệNguyễn Văn LẽHL-0101113

6.168.939628.30055.00068.00048.20072.200384.9006.797.2396.797.2396.800A254.810.000NV bảo vệPhạm Quang TuyếnHL-0191214

6.713.418873.500212.10055.00075.90050.60075.800404.1007.586.9187.586.9187.590A225.051.000NV bảo vệĐỗ Văn ĐãngHL-0311415

4.288.190659.80055.00049.50052.90079.400423.0004.947.9904.947.9904.950A255.287.000
Bảo vệ cơ

động
Đinh Vĩnh ThànhHL-0282616

4.312.990635.00055.00049.50050.60075.800404.1004.947.9904.947.9904.950A225.051.000
Tổ trưởng cơ

động
Đỗ Trọng HuấnHL-0016117

6.143.739653.50055.00068.00050.60075.800404.1006.797.2396.797.2396.800A255.051.000NV bảo vệVũ Tuấn LinhHL-0006918

3.818.183655.00055.00044.70052.90079.400423.0004.473.1834.473.1834.475A255.287.000NV bảo vệCao Văn KhảiHL-0015919

7.249.075689.70055.00079.40052.90079.400423.0007.938.7757.938.7757.942A225.287.000Đội phó bảo vệBùi Văn VượngHL-0015820

6.006.318965.850310.65055.00069.70050.60075.800404.1006.972.1686.972.1686.975A255.051.000NV bảo vệNguyễn Viết ÂnHL-0013321

236.040.51121.371.100858.000925.0001.595.0002.574.3001.470.3002.203.50011.745.000257.411.611850.000603.5773255.958.034256.062701Tổ bảo vệ KV Hà Ráng - Khe Tam214

8.147.717673.70055.00088.20050.60075.800404.1008.821.4178.821.4178.825A255.051.000NV bảo vệNguyễn Văn HàHL-0178922

8.267.246908.100206.00055.00091.80052.90079.400423.0009.175.346179.0008.996.3469.000A255.287.000Đội phó bảo vệHà Văn HuyHL-0080023

8.427.005669.30055.00091.00049.90074.800398.6009.096.3059.096.3059.100A254.982.000NV bảo vệLý Văn LâmHL-0241724

9.756.267664.50055.000104.20048.20072.200384.90010.420.76710.420.76710.425A254.810.000NV bảo vệĐặng Hữu QuânHL-0236225

10.052.625718.00055.000107.70052.90079.400423.00010.770.62510.770.62510.775A255.287.000
Đội trưởng bảo

vệ
Bùi Trọng SơnHL-0214126

8.231.782674.60055.00089.10050.60075.800404.1008.906.3828.906.3828.910A225.051.000NV bảo vệBùi Đức HuấnHL-0213927

8.971.282674.80055.00096.50049.90074.800398.6009.646.0829.646.0829.650A254.982.000
Tổ trưởng cơ

động
Nguyễn Văn TungHL-0211528
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9.761.647709.10055.000104.70052.40078.500418.50010.470.74710.470.74710.475A255.231.000NV bảo vệNguyễn Trung NămHL-0209329

9.088.241657.80055.00097.50048.20072.200384.9009.746.0419.746.0419.750A254.810.000NV bảo vệNguyễn Văn DânHL-0203030

3.215.255643.00055.00038.60052.40078.500418.5003.858.255603.57733.254.6783.256A225.231.000NV bảo vệHoàng Văn ThanhHL-0152731

8.376.215695.10055.00090.70052.40078.500418.5009.071.3159.071.3159.075A255.231.000NV bảo vệĐỗ Văn CươngHL-0148132

4.993.631592.10055.00055.90045.90068.800366.5005.585.7315.585.7315.588A224.581.000NV bảo vệNguyễn Việt DũngHL-0574533

8.865.633655.50055.00095.20048.20072.200384.9009.521.1339.521.1339.525A254.810.000NV bảo vệTriệu Tiến ThắngHL-0213534

9.106.134657.90055.00097.60048.20072.200384.9009.764.0349.764.0349.768A224.810.000NV bảo vệNguyễn Hải ĐăngHL-0364135

4.569.7441.477.800624.000215.00055.00060.50049.90074.800398.6006.047.5446.047.5446.050A254.982.000NV bảo vệVũ Công PhêHL-0223736

8.148.127648.30055.00088.00048.20072.200384.9008.796.4278.796.4278.800A254.810.000NV bảo vệĐinh Trung KiênHL-0093237

6.174.790646.50055.00068.20049.90074.800398.6006.821.290149.0006.672.2906.675A254.982.000NV bảo vệNguyễn Hữu TúHL-0223838

8.528.711702.60055.00092.30052.90079.400423.0009.231.311149.0009.082.3119.086A225.287.000
Tổ trưởng cơ

động
Cao Văn TrườngHL-0027939

9.458.869712.00055.000101.70052.90079.400423.00010.170.86910.170.86910.175A255.287.000
Bảo vệ cơ

động
Nguyễn Trọng PhượngHL-0052440

7.702.400669.20055.00083.70050.60075.800404.1008.371.6008.371.6008.375A255.051.000NV bảo vệNguyễn Quốc CườngHL-0022141

8.773.872897.200215.00055.00096.70050.60075.800404.1009.671.0729.671.0729.675A255.051.000
Tổ trưởng bảo

vệ
Nguyễn Văn QuyếtHL-0024042

9.014.072657.00055.00096.70048.20072.200384.9009.671.0729.671.0729.675A254.810.000NV bảo vệTrịnh Trọng ThủyHL-0071943

7.913.717907.700234.00055.00088.20050.60075.800404.1008.821.4178.821.4178.825A255.051.000NV bảo vệPhạm Trung KiênHL-0148044

8.969.972701.10055.00096.70052.40078.500418.5009.671.0729.671.0729.675A255.231.000NV bảo vệVũ Văn KhảHL-0032545

8.231.782674.60055.00089.10050.60075.800404.1008.906.3828.906.3828.910A225.051.000NV bảo vệNguyễn Đức ThuậnHL-0015246

9.032.505779.60055.00098.10059.70089.500477.3009.812.105224.0009.588.1059.592A225.966.000
Đội trưởng bảo

vệ
Khổng Thanh SơnHL-0007347

7.927.007671.50055.00086.00050.60075.800404.1008.598.5078.598.5078.602A225.051.000NV bảo vệNguyễn Văn NamHL-0007148

7.850.839670.70055.00085.20050.60075.800404.1008.521.5398.521.5398.525A255.051.000
Tổ trưởng bảo

vệ
Lê Khắc ĐạoHL-0280449

8.483.424961.800289.00055.00094.50049.90074.800398.6009.445.224149.0009.296.2249.300A254.982.000
Bảo vệ cơ

động
Trần Văn DiênHL-0233550

135.281.57114.403.7001.210.0001.497.0001.115.4001.671.6008.909.700149.685.271179.000149.506.271149.567534Tổ bảo vệ KV Khe Chàm235

6.143.556603.70055.00067.50045.90068.800366.5006.747.2566.747.2566.750A254.581.000NV bảo vệĐoàn Tuấn AnhHL-0696051

6.540.087632.00055.00071.70048.20072.200384.9007.172.0877.172.0877.175A254.810.000NV bảo vệNgô Văn HoàngHL-0331352

6.985.404636.50055.00076.20048.20072.200384.9007.621.9047.621.9047.625A254.810.000
Đội trưởng cơ

động
Dương Đình ThảoHL-0652353

6.992.094654.80055.00076.50049.90074.800398.6007.646.8947.646.8947.650A254.982.000
Tổ trưởng bảo

vệ
Nguyễn Mạnh TrườngHL-0421554

5.161.345636.30055.00058.00049.90074.800398.6005.797.6455.797.6455.800A254.982.000NV bảo vệNguyễn Văn ThắngHL-0420955

1.262.345596.90055.00018.60049.90074.800398.6001.859.2451.859.2451.860A154.982.000NV bảo vệTrần Đức HuệHL-0229956

7.480.201641.50055.00081.20048.20072.200384.9008.121.7018.121.7018.125A254.810.000NV bảo vệĐào Ngọc ThịnhHL-0200857

6.533.679657.40055.00071.90050.60075.800404.1007.191.0797.191.0797.194A225.051.000NV bảo vệNguyễn Văn ViệtHL-0199458

5.803.271669.10055.00064.70052.40078.500418.5006.472.3716.472.3716.475A255.231.000NV bảo vệBùi Văn HuyHL-0187559

4.442.529655.40055.00051.00052.40078.500418.5005.097.9295.097.9295.100A255.231.000
Tổ trưởng bảo

vệ
Đào Văn BìnhHL-0215260

6.008.085677.20055.00066.90052.90079.400423.0006.685.2856.685.2856.688A225.287.000NV bảo vệNguyễn Văn HảiHL-0289261

8.122.927673.50055.00088.00050.60075.800404.1008.796.4278.796.4278.800A255.051.000NV bảo vệĐoàn Nguyên ThứHL-0185662

7.289.742732.00055.00080.20056.90085.300454.6008.021.7428.021.7428.025A255.682.000
Đội trưởng bảo

vệ
Phạm Văn DũngHL-0203863

6.495.987676.10055.00071.70052.40078.500418.5007.172.0877.172.0877.175A255.231.000NV bảo vệVũ Tuấn KhanhHL-0294364
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5.797.371675.00055.00064.70052.90079.400423.0006.472.3716.472.3716.475A255.287.000
Bảo vệ cơ

động
Nguyễn Văn ThuộiHL-0288465

6.044.770677.50055.00067.20052.90079.400423.0006.722.2706.722.2706.725A255.287.000
Bảo vệ cơ

động
Nguyễn Hoàng ĐồngHL-0282766

6.638.536658.50055.00073.00050.60075.800404.1007.297.0367.297.0367.300A255.051.000NV bảo vệVũ Nhiên TảnHL-0280567

6.044.780652.50055.00067.00050.60075.800404.1006.697.2806.697.2806.700A255.051.000NV bảo vệVũ Văn TớiHL-0044668

6.069.570652.70055.00067.20050.60075.800404.1006.722.2706.722.2706.725A255.051.000
Tổ trưởng bảo

vệ
Vũ Ngọc VầnHL-0015469

6.964.175661.80055.00076.30050.60075.800404.1007.625.975179.0007.446.9757.450A255.051.000Đội phó bảo vệHoàng Xuân BáHL-0427870

6.663.736633.30055.00073.00048.20072.200384.9007.297.0367.297.0367.300A254.810.000NV bảo vệNguyễn Tuấn KhảiHL-0071871

5.797.381650.00055.00064.50050.60075.800404.1006.447.3816.447.3816.450A255.051.000NV bảo vệTạ Văn HồngHL-0282872

98.721.85611.281.52513.125412.000972.400825.0001.100.200759.0001.137.3006.062.500110.003.381149.000109.854.381109.899354Tổ bảo vệ KV Tân Lập246

9.928.876716.80055.000106.50052.90079.400423.00010.645.67610.645.67610.650A255.287.000
Đội trưởng bảo

vệ
Nguyễn Công ThànhHL-0209973

284.461795.100206.00055.00010.80049.90074.800398.6001.079.5611.079.5611.080A184.982.000NV bảo vệNguyễn Văn TuấnHL-0242274

9.213.501781.50055.000100.00059.70089.500477.3009.995.001149.0009.846.0019.850A255.966.000Đội phó bảo vệĐinh Bá ThiHL-0090875

5.761.061736.30085.80055.00065.00050.60075.800404.1006.497.3616.497.3616.500A255.051.000NV bảo vệTrần Huy ToànHL-0393476

6.199.168773.000143.00055.00069.70048.20072.200384.9006.972.1686.972.1686.975A254.810.000NV bảo vệBùi Công PhóngHL-0233677

5.822.581624.80055.00064.50048.20072.200384.9006.447.3816.447.3816.450A254.810.000NV bảo vệDương Văn ChínHL-0183878

6.775.445746.50085.80055.00075.20050.60075.800404.1007.521.9457.521.9457.525A255.051.000NV bảo vệNguyễn Minh ĐứcHL-0181479

9.673.327847.400206.00055.000105.20045.90068.800366.50010.520.72710.520.72710.525A254.581.000NV bảo vệVũ Viết Trung DũngHL-0097280

1.388.201580.00055.00019.70048.20072.200384.9001.968.2011.968.2011.969A114.810.000NV bảo vệNguyễn Hồng CườngHL-0300481

5.930.890741.400114.40055.00066.70048.20072.200384.9006.672.2906.672.2906.675A254.810.000
Tổ trưởng bảo

vệ
Phạm Văn GiápHL-0393882

9.990.031705.62513.12555.000107.00050.60075.800404.10010.695.65610.695.65610.700A255.051.000
Tổ trưởng cơ

động
Vũ Văn HùngHL-0380283

6.756.545765.40085.80055.00075.20052.40078.500418.5007.521.9457.521.9457.525A255.231.000NV bảo vệNguyễn Văn NhiễuHL-0311384

7.724.808871.700200.20055.00086.00050.60075.800404.1008.596.5088.596.5088.600A255.051.000
Tổ trưởng bảo

vệ
Nguyễn Gia ChínhHL-0007085

6.054.129768.100114.40055.00068.20050.60075.800404.1006.822.2296.822.2296.825A255.051.000
Tổ trưởng bảo

vệ
Trịnh Văn MinhHL-0380886

7.218.832827.900143.00055.00080.50052.40078.500418.5008.046.7328.046.7328.050A255.231.000
Bảo vệ cơ

động
Nguyễn Hữu TiễnHL-0395687

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2020
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